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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vừa 

là mục tiêu nhân văn, vừa là yêu cầu chiến lược trong quản lý phát triển 

bền vững, bảo đảm công bằng xã hội và ổn định chính trị quốc gia. Trong 

bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, công tác quản lý 

kinh tế cần thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với phân bổ nguồn lực hiệu quả, 

đặc biệt tại những vùng còn nhiều rào cản phát triển như khu vực DTTS và 

miền núi. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập chính sách dân tộc, 

song phần lớn dừng ở tầm vĩ mô hoặc phân tích đơn lẻ từng chương trình. 

Chưa có nhiều công trình tiếp cận hệ thống để lý giải hiệu quả quản trị 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của DTTS trong điều kiện nguồn lực 

hạn chế, cũng như đánh giá mức độ thích ứng của cộng đồng thụ hưởng. 

Các công trình của Nguyễn Quốc Sửu, Ngô Văn Nhân; Nguyễn Phú Minh; 

World Bank tuy đã chỉ ra sự cần thiết hoàn thiện chính sách, nhưng còn 

thiếu khung phân tích nhất quán về mối quan hệ giữa thiết kế chính sách, 

năng lực thể chế địa phương và phản ứng của đối tượng thụ hưởng. 

Thực tiễn ở Sơn La cho thấy, dù đã triển khai nhiều chính sách theo 

các chương trình quốc gia như Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719/QĐ-

TTg (2021-2030) và Nghị quyết 16-NQ/TU của tỉnh, kết quả thực hiện vẫn 

phân tán, hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực. Khoảng cách giữa thiết 

kế và năng lực thực thi chính sách trở thành vấn đề cốt lõi của quản lý kinh 

tế công tại địa phương. Do đó, việc nghiên cứu sâu về mô hình tổ chức, 

cách thức vận hành và mức độ thích ứng của các chính sách hỗ trợ phát 
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triển kinh tế cho đồng bào DTTS ở Sơn La vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa 

bổ sung khoảng trống lý luận trong khoa học quản lý kinh tế và quản trị 

phát triển vùng đặc thù. 

Từ các phân tích trên có thể khẳng định, nghiên cứu một cách có hệ 

thống chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS ở Sơn La là 

yêu cầu cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa 

học cho việc hoàn thiện thiết kế, tổ chức và đánh giá chính sách công ở các 

địa phương có đặc thù tương tự, góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ 

nguồn lực, củng cố quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển bền vững vùng 

đồng bào DTTS. Xuất phát từ đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Chính 

sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn 

La” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện các nhóm chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2018-2024, tập trung làm rõ cách thức tổ chức thực hiện ở cấp 

tỉnh, huyện và xã; đồng thời xem xét kết quả đạt được thông qua các hình 

thức hỗ trợ chủ yếu như: phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, 

cung ứng vật tư - giống, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng mô hình sản xuất 

hiệu quả. Trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai, 

xác định nguyên nhân và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào 

dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, chỉ ra những nội 



3 

 

dung đã được nghiên cứu, những khoảng trống và trọng tâm nghiên cứu 

trong luận án. 

Hệ thống hóa có phân tích, bổ sung cơ sở lý thuyết và tổng kết kinh 

nghiệm thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của một số tỉnh 

tương đồng với Sơn La. 

Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát 

triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2024, rút ra những 

thành công, hạn chế và nguyên nhân. 

Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực 

hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La trong những 

năm tiếp theo. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu trong luận án là CSHT đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế theo cách tiếp cận nội dung chính sách và phương thức tổ chức thực 

hiện ở phạm vi cấp tỉnh.  

* Phạm vi nghiên cứu  

Về không gian: Địa bàn khảo sát được giới hạn ở tỉnh Sơn La  

Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng được thực hiện cho giao đoạn 

2018-2024. Các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn 2025-2030 và 

những năm tiếp theo. 

Đối tượng hỗ trợ là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Sơn La.  

Phạm vi về nội dung: 1) Chính sách hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực; 2) 

Chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất; 3) Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; 4) 

Chính sách hỗ trợ xây dựng kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
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 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

 4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án tiếp cận vấn đề từ góc nhìn quản lý chính sách công trong 

lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân 

tộc thiểu số ở cấp tỉnh, vừa chịu sự chỉ đạo của Trung ương, vừa có 

quyền chủ động trong điều phối và thực thi. Các hướng tiếp cận cụ thể 

gồm: Tiếp cận theo chuỗi chính sách: xây dựng - nội dung - triển khai; 

Tiếp cận từ đặc thù quản lý nhà nước ở cấp tỉnh; Tiếp cận liên ngành và 

hệ thống 

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng nhằm đảm bảo độ sâu phân tích lý luận và tính thực tiễn trong 

đánh giá chính sách. Các phương pháp được lựa chọn phù hợp với cấu trúc 

mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và đặc thù địa bàn khảo sát. 4.3. Thiết kế 

khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên gia 

4.2.1. Mục tiêu khảo sát 

Hoạt động khảo sát thực tiễn được thực hiện nhằm thu thập thông tin 

trực tiếp từ những người liên quan đến các chính sách hỗ trợ phát triển 

kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Sơn La. Kết quả 

khảo sát nhằm: Đánh giá mức độ tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách 

hỗ trợ; Phản ánh hiệu quả chính sách từ góc nhìn của người dân và cán bộ 

địa phương; Phát hiện rào cản và những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực 

hiện chính sách; Chỉ ra cơ sở thực tiễn để đề xuất giải pháp quản lý chính 

sách phù hợp. 

4.2.2. Đối tượng và phạm vi khảo sát 

(a) Khảo sát hộ dân (định lượng) 
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Nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 hộ đồng bào DTTS tại 4 xã của 4 

huyện đại diện cho các vùng kinh tế - địa lý khác nhau. Cụ thể: xã Mường 

Bú (huyện Mường La cũ), xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai cũ), xã 

Mường Hung (huyện Sông Mã cũ), và xã Mường Lèo (huyện Sốp Cộp cũ). 

Đây là các xã có tỷ lệ DTTS cao, đặc điểm địa hình - dân cư khác nhau, 

đại diện cho vùng thấp, trung du và vùng cao. 

(b) Phỏng vấn cán bộ và chuyên gia (định tính) 

Nghiên cứu định tính được tiến hành thông qua hình thức phỏng vấn 

sâu đối với cán bộ quản lý và chuyên gia, nhằm khai thác thông tin chuyên 

môn, đánh giá chiều sâu về cơ chế thực thi chính sách, những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp. Cụ thể phỏng vấn sâu với 03 nhóm cán 

bộ gồm: 1) nhóm cán bộ cấp xã, huyện (20 cuộc); 2) nhóm cán bộ cấp tỉnh 

(10 cuộc); 3) các chuyên gia (08 cuộc) 

4.2.3. Quy trình khảo sát và các bước thực hiện 

Bước 1: Thiết kế công cụ khảo sát 

Bước 2: Thử nghiệm và hiệu chỉnh công cụ 

Bước 3: Tổ chức điều tra thực địa 

Bước 4: Xử lý dữ liệu và phân tích 

4.2.4. Vai trò và sử dụng dữ liệu khảo sát trong luận án 

Dữ liệu khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu được sử dụng làm căn cứ 

thực tiễn quan trọng để phân tích, đối chiếu và kiểm chứng các luận điểm 

của luận án trong hai chương trọng tâm: Chương 3 và Chương 4.  

5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án 

Luận án hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế của chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Sơn 

La nói riêng. 
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Luận án phân tích và làm sáng tỏ nội dung, nguyên tắc hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn 

lực, hỗ trợ tổ chức sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ hạ tầng kỹ 

thuật ở cấp tỉnh. Tổng kết kinh nghiệm ban hành và tổ chức thực hiện CSHT 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế của một số tỉnh tương đồng với Sơn La. 

Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2025-

2030 và những năm tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học 

cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và thực hiện CSHT đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế ở các tỉnh khác. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án 

có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu giảng dạy ở 

các chuyên đề kinh tế liên quan.  

6. Kết cấu của luận án 

Với mục đích và nhiệm vụ đặt ra, ngoài lời mở đầu, kết luận và danh 

mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương. 

 

Chương 1   

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 

1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tiếp cận và 

sử dụng nguồn lực 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất 
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1.1.3. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm 

1.1.4. Các công trình nghiên cứu về chính sách hỗ trợ phát triển 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

1.3. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN 

CỨU LIÊN QUAN, KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

LUẬN ÁN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Những kết quả chủ yếu của các công trình nghiên cứu liên 

quan đến đề tài luận án 

1.3.2. Khoảng trống trong nghiên cứu về chính sách hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế và trọng tâm nghiên cứu trong 

luận án 

Các khoảng trống đó có thể nhận diện theo các phương diện sau: 

Về chính sách hỗ trợ tiếp cận và sử dụng nguồn lực. Các công trình 

nghiên cứu hiện hành phần lớn mới dừng lại ở việc xác định vai trò thiết 

yếu của các nguồn lực như đất đai, vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và hỗ 

trợ kỹ thuật đối với sinh kế người dân tộc thiểu số.  

Về chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất. Hệ thống tổ chức sản xuất tại 

vùng dân tộc thiểu số đã và đang được hỗ trợ thông qua việc thành lập tổ 

hợp tác, hợp tác xã, và thúc đẩy liên kết nông hộ, doanh nghiệp. Dù một số 

mô hình ghi nhận hiệu quả bước đầu trong việc nâng cao giá trị nông sản, 

tạo sinh kế ổn định, song các nghiên cứu hiện tại chưa tiếp cận được vấn 

đề dưới góc độ thể chế quản lý sản xuất. Cụ thể, chưa có khung phân tích 

nào làm rõ năng lực điều hành, tính minh bạch tài chính, khả năng quản trị 

rủi ro thị trường và tính bền vững tài chính của các mô hình tổ chức sản 

xuất được nhà nước hỗ trợ.  
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Về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Dù các chính sách liên quan 

đến xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ thương hiệu và ứng 

dụng công nghệ số trong tiêu thụ nông sản đã bước đầu được triển khai, 

song các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả của chính sách này tại 

vùng dân tộc thiểu số còn rất hạn chế. Chưa có phân tích nào chỉ ra cách 

thức chính sách có thể điều tiết rủi ro thị trường, phân bổ lợi ích công bằng 

trong chuỗi giá trị nông sản vùng dân tộc thiểu số. 

Về chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Các 

công trình hiện có chủ yếu ghi nhận quy mô và phạm vi đầu tư hạ tầng như 

giao thông nông thôn, hệ thống điện, nước, trường học, trạm y tế và 

chuyển đổi số tại vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung 

vào đầu ra vật chất (số lượng công trình, mức độ phủ sóng) mà chưa đánh 

giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, mức độ khai thác thực tế và tác động lan tỏa 

đến phát triển sản xuất, sinh kế của người dân.  

Tiểu kết chương 1 

 

Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA  

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1.1. Khái niệm về dân tộc ở Việt Nam  

* Khái niệm dân tộc 
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Trong khoa học xã hội hiện đại, “dân tộc” thường được hiểu là một 

cộng đồng người ổn định, có chung nguồn gốc lịch sử, đặc điểm văn hóa, 

ngôn ngữ, lãnh thổ cư trú và ý thức về bản sắc cộng đồng. Theo UNESCO 

(2003), dân tộc là một hình thức tổ chức xã hội tồn tại ổn định trong lịch 

sử, có cấu trúc văn hóa và kinh tế - xã hội riêng biệt, phản ánh sự phát 

triển đặc thù của một nhóm người trong môi trường lịch sử cụ thể. 

* Khái niệm dân tộc thiểu số 

“Dân tộc thiểu số” (tộc người thiểu số hay dân tộc ít người) là thể hiện 

trong mối tương quan về số lượng dân số (nhân khẩu) giữa các nhóm dân tộc 

trong một quốc gia. Trên thực tế hiện nay, có quan niệm thường hiểu 

“DTTS”, “dân tộc ít người” là đồng nghĩa với nhau trong sự so sánh với dân 

tộc đa số.  

2.1.1.2. Khái niệm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế 

* Khái niệm chính sách 

Khái niệm này ở Việt Nam được hiểu “Chính sách là một tập hợp 

biện pháp được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể 

quản lý đưa ra, trong đó có sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích 

thích vào động cơ hoạt động của họ, định hướng hoạt động của họ nhằm 

thực hiện một mục tiêu nào đó trong chiến lược phát triển của một hệ 

thống xã hội” . 

* Khái niệm hỗ trợ 

Hỗ trợ là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đời sống xã 

hội. Nó có thể được hiểu đơn giản là sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc cung cấp các 

nguồn lực để giải quyết một vấn đề hoặc khó khăn nào đó. Tuy nhiên, hỗ 

trợ không chỉ đơn thuần là việc giúp đỡ mà còn rộng hơn nữa, bao gồm cả 

https://mekoong.com/h%e1%bb%97_tr%e1%bb%a3.html
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việc cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn và định hướng. 

* Khái niệm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

Từ những tiếp cận trên có thể định nghĩa: Chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế là sự giúp đỡ của Nhà nước bằng các hình 

thức và biện pháp khác nhau nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, đào 

tạo hoặc nguồn lực khác giúp đồng bào DTTS khắc phục khó khăn, vươn lên 

phát triển kinh tế. 

Khái niệm thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế ở cấp tỉnh 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh 

tế ở cấp tỉnh là quá trình tổ chức triển khai các quyết định chính sách đã 

được hoạch định bởi Nhà nước thông qua hệ thống bộ máy chính quyền 

cấp tỉnh, nhằm chuyển hóa các mục tiêu chính sách thành hành động cụ 

thể, với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các 

cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Chủ thể thực hiện chính sách ở cấp tỉnh gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh, 

cơ quan quản lý nhà nước cao nhất tại địa phương, giữ vai trò chỉ đạo, phê 

duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát toàn bộ tiến trình 

thực thi chính sách, … 

Đối tượng thụ hưởng được thiết kế ưu tiên theo nguyên tắc "phân 

tầng nhu cầu và mức độ khó khăn", trong đó tập trung vào các nhóm dân 

cư yếu thế nhất.  

Nội dung hỗ trợ chủ yếu được cấu trúc theo bốn trụ cột chính.  

2.1.2. Đặc điểm chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế 
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2.1.3. Vai trò của chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế 

Một là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đồng bào DTTS phát triển 

KT-XH.  

Hai là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần củng cố 

niềm tin, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết 

dân tộc ở vùng đồng bào DTTS.  

Ba là, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế tạo sự phát triển hài 

hoà giữa các yếu tố tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển văn hoá, xã 

hội và bảo vệ môi trường sinh thái.  

Bốn là, thực hiện CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế góp phần 

củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chủ 

động đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.  

2.2.  NỘI DUNG HỖ TRỢ, PHÂN CẤP TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN 

VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

2.2.1. Nội dung chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

2.2.1.1. Hỗ trợ tiếp cận nguồn lực: đất đai, vốn, công nghệ, lao động 

2.2.1.2. Hỗ trợ tổ chức sản xuất: Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, hợp tác 

xã, tạo lập doanh nghiệp 

2.2.1.3. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

2.2.1.4.  Hỗ trợ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH 

2.2.2. Phân cấp, bộ máy tổ chức thực hiện CSHT đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế ở cấp tỉnh 
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2.2.2.1. Phân cấp tổ chức thực hiện 

2.2.2.2. Bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển kinh tế  

2.2.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La 

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

2.3.1. Nhân tố thuộc về địa phương 

2.3.2. Nhân tố bên ngoài địa phương 

2.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRIỂN KINH TẾ CỦA MỘT SỐ ĐỊA 

PHƯƠNG 

2.4.1. Kinh nghiệm địa phương điển hình ở Việt Nam 

2.4.2. Kinh nghiệm quốc tế: Trường hợp của Thái Lan và 

Malaysia 

2.4.3. Bài học cho tỉnh Sơn La 

Tiểu kết chương 2 

 

 

Chương 3 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA 

 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH 

TẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH SƠN LA 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.2. Điều kiện KT-XH của tỉnh Sơn La 
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3.1.3. Đặc điểm dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 

3.1.4. Tình hình hoạt động kinh tế của các dân tộc thiểu số ở Sơn La 

3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 

2018 - 2023 

3.2.1. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ nguồn lực sản xuất 

3.2.1.1. Các bước triển khai chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La 

3.2.1.2. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tiếp cận đất đai 

3.2.1.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tiếp cận tín dụng 

3.2.1.4. Thực trạng thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến 

ngư vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số 

3.2.1.5. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số đào tạo nghề 

3.2.2. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số tổ chức sản xuất 

3.2.2.1. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ 

3.2.2.2. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển hợp tác xã 

3.2.2.3. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tạo lập doanh nghiệp 

3.2.2.4. Hỗ trợ phát triển một số mô hình sản xuất hiệu quả 

3.2.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số về vật tư, nguyên liệu, giống và tiêu thụ sản phẩm 

3.2.3.1. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong cung ứng vật tư, 

nguyên liệu, giống 

3.2.3.2. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ sản phẩm 
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3.2.4. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống 

kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

3.2.4.1. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông 

3.2.4.2. Hỗ trợ dựng hệ thống thủy lợi 

3.2.4.3. Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện, nước sạch 

3.2.4.4. Hỗ trợ phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản khác  

3.2.5. Đặc điểm chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc 

thiểu số từ Trung ương và địa phương  

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở SƠN LA GIAI 

ĐOẠN 2018-2023 

3.3.1. Kết quả đạt được trong thực hiện CSHT đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2023 

Một là, khung chính sách được ban hành đồng bộ và bám sát thực tiễn  

Hai là, chính sách hỗ trợ nguồn lực sản xuất chuyển biến rõ rệt. Giai 

đoạn 2018-2023, chính sách hỗ trợ đã giúp hàng chục nghìn hộ DTTS ở 

Sơn La tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất.  

Ba là, các chính sách tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở 

rộng. Trong thời gian qua, ơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể ở 

vùng DTTS, số lượng hợp tác xã và tổ hợp tác tăng nhanh cả về quy mô 

lẫn lĩnh vực hoạt động. Nhiều mô hình liên kết “4 nhà” (Nhà nước - Nhà 

khoa học - Doanh nghiệp - Nông dân) được triển khai, tạo chuỗi giá trị 

khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.  

Bốn là, hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh cải thiện đáng kể. Tỉnh 

đầu tư hàng nghìn kilômét đường giao thông nông thôn cùng hệ thống thủy 
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lợi, điện lưới và nước sinh hoạt qua đó đã tạo bước đột phá về hạ tầng kinh 

tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số Sơn La.  

Năm là, các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đã mang lại những 

hiệu quả tích cực cải thiện đời sống người dân. Các chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế đã tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống vùng đồng bào DTTS 

Sơn La. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm, góp phần thu hẹp khoảng cách 

phát triển với khu vực khác. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhờ mở 

rộng sản xuất, đa dạng sinh kế.  

3.3.2. Những hạn chế trong thực hiện CSHT đồng bào dân tộc thiểu 

số phát triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2023 

3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện CSHT đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở Sơn La giai đoạn 2018-2023 

3.3.3.1. Các nguyên nhân về mặt chính sách 

Thứ nhất, CSHT đồng bào DTTS phát triển kinh tế của Trung ương 

Thứ hai, chính sách quy hoạch kinh tế vĩ mô 

Thứ ba, quá trình xây dựng chính sách chưa tính đến các yếu tố đặc thù 

của từng dân tộc 

3.3.3.2. Nguyên nhân thuộc về chủ thể tổ chức thực hiện chính sách 

Một là, điều kiện đặc thù của tỉnh 

Hai là, điều kiện về văn hoá - xã hội 

Ba là, ngân sách cấp tỉnh 

Bốn là, năng lực và quyết tâm chính trị của chính quyền cấp tỉnh 

3.3.3.3. Nguyên nhân thuộc về đối tượng tiếp nhận 

Tiểu kết chương 3 
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Chương 4 

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU 

SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  Ở TỈNH SƠN LA 

 

4.1. DỰ BÁO BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Ở TỈNH SƠN LA 

4.1.1. Xu hướng hội nhập 

4.1.2. Xu hướng phát triển kinh tế cả nước 

4.1.3. Xu hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 

4.1.4. Xu hướng phát triển kinh tế mới ảnh hưởng đến chính 

sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 

4.2. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH SƠN LA 

4.2.1 Mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2030 

Mục tiểu tổng quát 

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới 

sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc; 

giảm nghèo nhanh, bền vững; giảm số xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống 

hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y 

tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu 

số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới 

và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; nâng cao 
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chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân 

tộc thiểu số có đủ về cơ cấu, phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng 

cố, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. 

Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2030 

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về trình độ phát triển kinh tế 

- xã hội giữa đô thị (thị trấn, thị tứ) và các xã vùng đặc biệt khó khăn, biên 

giới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 - 4%/năm; 70% số xã vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; không còn huyện nghèo thụ 

hưởng chính sách; hoàn thành 100% các điểm định canh định cư, không 

còn tình trạng di cư tự do không theo quy hoạch; xóa bỏ nhà tạm và giải 

quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc; 

xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công 

chức, viên chức là người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số của từng 

dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các dân tộc vùng đặc biệt khó 

khăn, biên giới của tỉnh được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn 

hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về kinh tế, văn 

hóa xã hội nhằm từng bước phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập, bảo 

đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. 

4.2.2. Phương hướng tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 4.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TỈNH 

SƠN LA  

4.3.1. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 
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4.3.1.1. Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức 

sản xuất 

4.3.1.1. Đổi mới nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu 

thụ sản phẩm 

4.3.1.3. Quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

4.3.2. Nhóm giải pháp liên quan tới chủ thê thực hiện chính sách 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

4.3.2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

4.3.2.2. Đổi mới phân cấp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế 

4.3.2.3. Nâng cao năng lực, trách nhiệm lãnh đạo quản lý của cán bộ 

tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế 

4.3.3. Nhóm giải pháp liên quan tới đối tượng tiếp nhận chính sách 

4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.4.1. Với Chính phủ 

4.4.2. Với các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ 

4.4.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

4.4.4. Kiến nghị với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi 

trường, Nội vụ tỉnh Sơn La 

 

Tiểu kết chương 4 
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KẾT LUẬN 

 

Hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế là một chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, 

nâng cao đời sống người DTTS. Hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế 

được triển khai qua nhiều chính sách và được thực hiện đồng bộ từ Trung 

ương tới các địa phương. Qua thời gian thực hiện chính sách đã mang lại 

những kết quả tích cực góp phần to lớn vào công tác xóa đói giảm nghèo, 

nhất là ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. 

Qua nghiên cứu và kế thừa những giá trị khoa học của các công trình 

đã được công bố, nghiên cứu sinh đã xây dựng khung lý luận với các nội 

dung như: Khái niệm về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh 

tế; đề xuất khung phân tích về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế; đặc điểm, vai trò của chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển 

kinh tế; luận án đã làm rõ nội dung cơ bản của chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế, phân cấp tỏ chức bộ máy thực hiện chính sách hỗ 

trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La; chỉ ra các yếu tố ảnh 

hưởng tới việc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế ở tỉnh Sơn La; phân tích kinh nghiệm tổ chức thực chính sách 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở một số tỉnh có những 

nét tương đồng như Sơn La và rút ra những bài học cho Sơn La trong thực 

hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở khung lý thuyết, thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ 

đồng bào DTTS phát triển kinh tế theo bốn nội dung chính (chính sách hỗ 

trợ tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất, chính sách hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm và chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật); chỉ ra những 

thành tựu của tỉnh Sơn La trong thực hiên chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế như: cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tới 
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việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người DTTS phát triển kinh tế theo 

đúng chủ trường của Đảng, Nhà nước và địa phương; quan tâm hỗ trợ 

đồng bào trong tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ, khuyến 

nông khuyến ngư, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, 

đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình, hạ tầng phục vụ sản xuất…. 

Nghiên cứu sinh cũng chỉ ra những hạn chế trong thực thi chính sách 

hỗ trong đồng bào DTTS phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La trong thời gian 

qua như: việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách của các cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính sách chưa đầy đủ; một số 

chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế còn manh mún, dàn trải, các 

chính sách tập trung vào vấn đề hỗ trợ, chứ chưa gắn kết được tất cả các 

khâu từ đầu vào đến CSHT đầu ra của sản phẩm; chưa kết nối, lôi kéo 

được doanh nghiệp đồng hành cùng thực thi chính sách; công tác phổ biến, 

tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy định về chính sách chưa thật sâu sát, 

thường xuyên, nên người dân chưa nắm bắt kịp thời. Luận án cũng chỉ ra các 

nhóm nguyên nhân của những hạn chế về mặt chính sách, về chủ thể và đối 

tượng tiếp nhận chính sách. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ đồng bào 

DTTS phát triển kinh tế, nghiên cứu sinh đưa ra một số dự báo về các yếu tố 

ảnh hưởng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những hạn chế và 

nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh 

tế ở Sơn La trong thời gian tới. Thông qua các giải pháp, nghiên cứu sinh tin 

rằng nếu triển khai đồng bộ và hiệu quả thì chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS 

phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La trong thời gian tới sẽ được cải thiện và hiệu 

quả hơn. 
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